
Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /     /2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

I. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (Công bố tại Quyết định 

số 586/QĐ-UBND ngày  16/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

1. Thủ tục Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là 

cơ sở hướng dẫn thực hành 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC, 

trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
12 

Bước 4 
Thông qua kết quả giải quyết 

TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Chuyển cán bộ phụ trách 

website Sở Y tế   

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
1 

Bước 6 Đăng website Sở Y tế 
Chuyên viên phụ trách 

website Sở Y tế 
0,5 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
15 
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2. Thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên 

môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, 

cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC, 

trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
26  

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

0,5 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
01  

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  01  

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
30 
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3. Thủ tục Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là 

bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu 

viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC, 

trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
12 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

0,5 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5 

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
15 
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4. Thủ tục Gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên 

môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm 

sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
1 

Bước 3 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC, 

trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
55 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
1 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

1 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  1 

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
60 
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5. Thủ tục Điều chỉnh giấy phép hành nghề 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC, 

trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
12 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

0,5 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5 

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
15 
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6. Thủ tục Cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên 

môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa 

bệnh gia truyền 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC, 

trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
26  

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

0,5 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
01  

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  01  

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
30 
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7. Thủ tục Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên 

môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa 

bệnh gia truyền 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC, 

trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
12 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

0,5 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5  

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
15 
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8. Thủ tục Gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên 

môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa 

bệnh gia truyền 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
1 

Bước 3 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC, 

trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
55 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
1 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

1 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  1 

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
60 
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9. Thủ tục Đăng ký hành nghề 

a) Đối với trường hợp cùng thời điểm với thời điểm đề nghị cấp mới giấy 

phép hoạt động và trường hợp có thay đổi về người hành nghề trong thời gian 

chờ cấp giấy phép hoạt động 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu 

trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên xử 

lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp 

vụ Y Dược 
1 

Bước 3 

Kiểm tra, rà soát hồ sơ; xử lý cùng 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt 

động 

Chuyên viên được giao 

xử lý hồ sơ 
57 

Bước 4 

Chuyển cán bộ phụ trách website 

Sở Y tế sau khi hoàn thành thủ tục 

cấp Giấy phép hoạt động 

Chuyên viên được giao 

xử lý hồ sơ 
0,5 

Bước 5 Đăng website Sở Y tế 
Chuyên viên phụ trách 

website Sở Y tế 
1 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
60 

b) Đối với trường hợp có thay đổi về người hành nghề trong quá trình 

hoạt động, người hành nghề không còn làm việc tại cơ sở và trường hợp có thay 

đổi về người hành nghề trong quá trình hoạt động, bổ sung người hành nghề 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày 

làm việc) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu 

trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên xử 

lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp 

vụ Y Dược 
0,5 

Bước 3 
Kiểm tra, rà soát hồ sơ; chuyển cán 

bộ phụ trách website Sở Y tế  

Chuyên viên được giao 

xử lý hồ sơ 
3 

Bước 4 Đăng website Sở Y tế 
Chuyên viên phụ trách 

website Sở Y tế 
1 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
5 
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10. Thủ tục Thu hồi giấy phép hành nghề đối với trường hợp quy định 

tại điểm i khoản 1 Điều 35 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC, 

trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
12 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

0,5 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5  

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
15 
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11. Thủ tục Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày 

làm việc) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 Kiểm tra, rà soát hồ sơ 
Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
20 

Bước 4 
Lập kế hoạch đi thẩm định tại cơ 

sở 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ  
01 

Bước 5 
Thực hiện thẩm định tại cơ sở và 

lập biên bản thẩm định 

Đoàn thẩm định cấp, cấp lại, 

điều chỉnh giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám 

chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

38 

Bước 6 
Dự thảo kết quả giải quyết 

TTHC trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
07 

Bước 7 

Thông qua dự thảo, trình lãnh 

đạo sở phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
01  

Bước 8 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 
Lãnh đạo Sở Y tế 01 

Bước 9 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 10 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5 

Bước 11 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
70 
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12. Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, rà soát hồ sơ và Dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC 

trình lãnh đạo phòng 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
16 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình lãnh 

đạo sở phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
01  

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 
Lãnh đạo Sở Y tế 01 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5 

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
20 
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13. Thủ tục Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

a) Đối với trường hợp thay đổi thời gian làm việc hoặc thay đổi tên, địa chỉ 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không thay đổi địa điểm 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, rà soát hồ sơ và Dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC 

trình lãnh đạo phòng 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
16 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình lãnh 

đạo sở phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
1  

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 
Lãnh đạo Sở Y tế 1 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5 

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
20 
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b) Đối với trường hợp thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động 

chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 
Kiểm tra, rà soát hồ sơ, lập kế 

hoạch đi thẩm định tại cơ sở 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
10 

Bước 4 
Thực hiện thẩm định tại cơ sở và 

lập biên bản thẩm định 

Đoàn thẩm định cấp, cấp lại, 

điều chỉnh giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám 

chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

5 

Bước 5 
Dự thảo kết quả giải quyết 

TTHC trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
1 

Bước 6 

Thông qua dự thảo, trình lãnh 

đạo sở phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
1  

Bước 7 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 
Lãnh đạo Sở Y tế 1 

Bước 8 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 9 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5 

Bước 10 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
20 
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14. Thủ tục Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, khám và 

điều trị HIV/AIDS 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ 

sơ và Dự thảo kết quả giải quyết 

TTHC trình lãnh đạo phòng 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
12 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

0,5 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5  

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
15 
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15. Thủ tục Cho phép tổ chức đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

theo đợt, khám bệnh, chữa bệnh lưu động thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 79 Luật khám bệnh, chữa bệnh hoặc cá nhân khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ 

sơ và Dự thảo kết quả giải quyết 

TTHC trình lãnh đạo phòng 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
7 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

0,5 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5  

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
10 
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16. Thủ tục Cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ 

thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa 

có thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày 

làm việc) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ 

sơ và Dự thảo kết quả giải quyết 

TTHC trình lãnh đạo phòng 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
12 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

0,5 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5  

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
15 
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17. Thủ tục Công bố đủ điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa  

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 
Kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ 

sơ 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
07 

Bước 4 

Chuyển cán bộ phụ trách 

website Sở Y tế  sau khi hoàn 

thành thủ tục cấp Giấy phép 

hoạt động 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
01 

Bước 5 Đăng website Sở Y tế 
Chuyên viên phụ trách 

website Sở Y tế 
01 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
10 

 

  



19 
 

18. Thủ tục Đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 
Kiểm tra, rà soát hồ sơ, lập kế 

hoạch đi thẩm định tại cơ sở 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
20 

Bước 4 
Thực hiện thẩm định tại cơ sở và 

lập biên bản thẩm định 

Đoàn thẩm định cấp, cấp lại, 

điều chỉnh giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám 

chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

9 

Bước 5 
Dự thảo kết quả giải quyết 

TTHC trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
12 

Bước 6 

Thông qua dự thảo, trình lãnh 

đạo sở phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
1  

Bước 7 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 
Lãnh đạo Sở Y tế 1 

Bước 8 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 9 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5 

Bước 10 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
45 
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19. Thủ tục Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ 

sơ và Dự thảo kết quả giải quyết 

TTHC trình lãnh đạo phòng 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
56 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình lãnh 

đạo sở phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
1  

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 
Lãnh đạo Sở Y tế 1 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5 

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
60 
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20. Thủ tục Cấp mới giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp 

đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra 

đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 

tâm lý lâm sàng 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC, 

trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
26  

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

0,5 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
1  

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  1  

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
30 
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21. Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp được cấp 

trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 

năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các 

chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm 

sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC, 

trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
12 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

0,5 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5  

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
15 
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22. Thủ tục Gia hạn giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp 

đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra 

đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 

tâm lý lâm sàng 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
1 

Bước 3 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC, 

trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
55 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
1 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

1 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0.5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  1 

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
60 
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23. Thủ tục Điều chỉnh giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển 

tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra 

đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 

tâm lý lâm sàng 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC, 

trình lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
12 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn và Tổ thư 

ký về cấp, cấp lại, điều chỉnh 

Giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn và 

Tổ thư ký về cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

0,5 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5 

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
15 
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II. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG(Công bố tại Quyết định số 01/QĐ-

UBND ngày 02/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn 

rủi ro nghề nghiệp 
 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày 

làm việc) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình 

lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
2 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình lãnh 

đạo sở phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 
Lãnh đạo Sở Y tế 0,5 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5 

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
05 
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2. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro 

nghề nghiệp 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Thời 

gian 

(ngày 

làm việc) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ 

phận chuyên môn xử lý  

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 3 

Thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình 

lãnh đạo phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
2 

Bước 4 

Thông qua dự thảo, trình lãnh 

đạo sở phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
0,5 

Bước 5 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC 
Lãnh đạo Sở Y tế 0,5 

Bước 6 
Chuyển kết quả giải quyết 

TTHC cho Văn thư 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
0,5 

Bước 7 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Văn thư  0,5 

Bước 8 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ 

phí (nếu có) 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
5 
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III. LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ (Công bố tại 

Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 và Quyết định số 1628/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

1. Thủ tục Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc 

loại A, B 
 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý công 

việc 

Thời 

gian 

(ngày  

làm việc) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, thu phí, lệ 

phí (nếu có), chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

01 giờ 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
01 giờ 

Bước 3 

Thẩm định, xử lý hồ sơ. Chuyển 

thông báo công bố tiêu chuẩn áp 

dụng đối với trang thiết bị y tế 

thuộc loại A, B cho Lãnh đạo 

Phòng 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ  
03 giờ 

Bước 4 

Thông qua Thông báo công bố 

tiêu chuẩn áp dụng đối với trang 

thiết bị y tế thuộc loại A, B và 

chuyển Lãnh đạo Sở phê duyệt 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
01 giờ 

Bước 5 

Phê duyệt Thông báo công bố 

tiêu chuẩn áp dụng đối với trang 

thiết bị y tế thuộc loại A, B  

Lãnh đạo Sở Y tế 01 giờ 

Bước 6 

Thực hiện đăng tải công khai 

trên Cổng thông tin điện tử về 

quản lý trang thiết bị của Bộ Y tế 

Công chức được giao xử lý 

hồ sơ 
01 giờ 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Trong 

ngày 
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2. Thủ tục Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc 

loại B, C, D 
 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý công 

việc 

Thời 

gian 

(ngày  

làm việc) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, thu phí, lệ 

phí (nếu có), chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

01 giờ 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
01 giờ 

Bước 3 

Thẩm định, xử lý hồ sơ. Chuyển 

thông báo công bố đủ điều kiện 

mua bán trang thiết bị y tế thuộc 

loại B, C, D cho Lãnh đạo Phòng  

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
03 giờ 

Bước 4 

Thông qua Thông báo công bố 

đủ điều kiện mua bán trang thiết 

bị y tế thuộc loại B, C, D và 

chuyển Lãnh đạo Sở 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
01 giờ 

Bước 5 

Phê duyệt Thông báo công bố đủ 

điều kiện mua bán trang thiết bị 

y tế thuộc loại B, C, D  
Lãnh đạo Sở Y tế 01 giờ 

Bước 6 

Thực hiện đăng tải công khai 

trên Cổng thông tin điện tử về 

quản lý trang thiết bị của Bộ Y tế 

Công chức được giao xử lý 

hồ sơ 
01 giờ 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Trong 

ngày  
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3. Thủ tục Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý công 

việc 

Thời 

gian 

(ngày  

làm việc) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, 

lưu trữ hồ sơ điện tử, thu phí, lệ 

phí (nếu có), chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý 

Công chức của Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

01 giờ 

Bước 2 
Nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên 

xử lý 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
01 giờ 

Bước 3 

Thẩm định, xử lý hồ sơ. Chuyển 

thông báo công bố đủ điều kiện 

sản xuất trang thiết bị y tế cho 

Lãnh đạo Phòng 

Chuyên viên được giao xử 

lý hồ sơ 
03 giờ 

Bước 4 

Thông qua Thông báo công bố 

đủ điều kiện sản xuất trang thiết 

bị y tế và chuyển Lãnh đạo Sở 

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 

Y Dược 
01 giờ 

Bước 5 

Phê duyệt Thông báo công bố đủ 

điều kiện sản xuất trang thiết bị 

y tế 

Lãnh đạo Sở Y tế 01 giờ 

Bước 6 

Thực hiện đăng tải công khai 

trên Cổng thông tin điện tử về 

quản lý trang thiết bị của Bộ Y tế 

Công chức được giao xử lý 

hồ sơ 
01 giờ 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Trong 

ngày  
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